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BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Số:    37 /2019/TT-BCT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                     Hà Nội, ngày 29  tháng 11 năm 2019

 

 

THÔNG TƯ
Quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại

___________

          Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

          Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp

phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

          Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại;

          Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung
về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

          Thông tư này quy định chi tiết về bên liên quan trong vụ việc điều tra; hoạt

động cung cấp, thu thập thông tin, tài liệu và bảo mật thông tin, tài liệu; tiếng nói, chữ

viết trong quá trình điều tra; quản lý nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều tra, áp
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dụng biện pháp phòng vệ thương mại; các trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp

phòng vệ thương mại.

          Điều 2. Đối tượng áp dụng

          1. Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền điều tra, áp dụng và xử lý

biện pháp phòng vệ thương mại.

2. Thương nhân Việt Nam, thương nhân nước ngoài, các cơ quan, tổ chức, cá nhân

trong nước và nước ngoài khác có liên quan đến điều tra, áp dụng và xử lý biện

pháp phòng vệ thương mại.

         

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

          Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Sản phẩm đặc biệt là sản phẩm có cùng đặc tính vật lý, hóa học như hàng hóa

tương tự, hàng hóa cạnh trạnh trực tiếp được sản xuất trong nước nhưng có một số

đặc điểm, hình dạng bên ngoài hoặc chất lượng sản phẩm khác biệt so với hàng hóa

tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước.

2. Bản thông tin công khai là bản thông tin đã được xử lý các thông tin yêu cầu Cơ

quan điều tra bảo mật và bảo đảm bên tiếp nhận hiểu đúng bản chất thông tin mà

không làm lộ các thông tin mật.

3. Cơ quan điều tra phòng vệ thương mại (sau đây gọi là Cơ quan điều tra) là Cục

Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương.

          Điều 4. Tiếng nói và chữ viết trong quá trình điều tra, áp dụng biện pháp

phòng vệ thương mại

1. Tiếng nói và chữ viết dùng trong quá trình điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ

thương mại là tiếng Việt. Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân

tộc mình, trong trường hợp này phải có phiên dịch.

2. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do bên liên quan cung cấp phải

được dịch ra tiếng Việt. Bên liên quan phải bảo đảm tính trung thực, chính xác và

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.



Điều 5. Trách nhiệm cung cấp thông tin của Cơ quan điều tra

                   1. Trước khi ban hành quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá,

chống trợ cấp chính thức, Cơ quan điều tra thông báo, lấy ý kiến bản dự thảo kết

luận điều tra cho các Bên yêu cầu, Bên bị yêu cầu.

2. Cơ quan điều tra có trách nhiệm:

a) Gửi quyết định miễn trừ cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ miễn trừ;

b) Gửi quyết định thu hồi quyết định miễn trừ cho tổ chức, cá nhân được miễn trừ;

c) Gửi quyết định miễn trừ, quyết định thu hồi quyết định miễn trừ cho Bộ Tài chính;

d) Công khai quyết định miễn trừ, quyết định thu hồi quyết định miễn trừ trên cổng

thông tin điện tử của Bộ Công Thương và trang thông tin điện tử của Cơ quan điều

tra.

          Điều 6. Đăng ký bên liên quan trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp

phòng vệ thương mại

          1. Sau khi Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành quyết định điều tra hoặc rà

soát vụ việc phòng vệ thương mại, các tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 1

Điều 74 của Luật Quản lý ngoại thương có quyền đăng ký tham gia vụ việc điều tra,

áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại với tư cách là bên liên quan. 

2. Bộ Công Thương xem xét quy định thời hạn đăng ký bên liên quan trong từng vụ

việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại nhưng không ít hơn 60 ngày

làm việc kể từ ngày có hiệu lực của quyết định điều tra hoặc rà soát việc áp dụng

biện pháp phòng vệ thương mại.

          3. Các tổ chức, cá nhân đăng ký theo mẫu Đơn đăng ký bên liên quan tại Phụ

lục I ban hành kèm theo Thông tư này, gửi tới Cơ quan điều tra trong thời hạn đăng

ký quy định tại quyết định điều tra hoặc rà soát việc áp dụng biện pháp phòng vệ

thương mại.

          4. Sau khi nhận được Đơn đăng ký bên liên quan, trừ trường hợp các tổ chức,

cá nhân quy định tại điểm a, điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 74 của Luật Quản lý

ngoại thương, Cơ quan điều tra có trách nhiệm xác nhận chấp thuận hoặc không

chấp thuận tổ chức, cá nhân là bên liên quan của vụ việc trong thời hạn 07 ngày làm



việc. Trong trường hợp không chấp thuận tổ chức, cá nhân là bên liên quan, Cơ

quan điều tra nêu rõ lý do.

          5. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia bên liên quan sau thời

hạn nêu tại khoản 2 Điều này, Cơ quan điều tra có quyền xem xét việc chấp thuận

các tổ chức, cá nhân đó là bên liên quan của vụ việc.

6. Các tổ chức, cá nhân được chấp thuận là bên liên quan có các quyền và nghĩa vụ

được quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại

thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

      Điều 7. Đơn khai báo nhập khẩu

1. Đơn khai báo nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp phòng
vệ thương mại theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15
tháng 1 năm 2018 của Chính phủ trong Hồ sơ khai báo nhập khẩu được thực
hiện theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Việc thực hiện thủ tục khai báo nhập khẩu quy định tại khoản 1 Điều này có thể
được thực hiện trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật.

 

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN,  TÀI LIỆU VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN, TÀI

LIỆU TRONG VỤ VIỆC ĐIỀU TRA, ÁP DỤNG

BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI

          Điều 8. Các loại thông tin công khai trong vụ việc điều tra, áp dụng biện

pháp phòng vệ thương mại

          Trong trường hợp các bên liên quan có yêu cầu, Cơ quan điều tra cung cấp

bản công khai của các loại thông tin, tài liệu sau đây:

1. Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại do Bên yêu cầu

cung cấp và các phụ lục kèm theo;

          2. Tài liệu do bên liên quan cung cấp để đăng ký tham gia vụ việc;

          3. Bản trả lời câu hỏi và bản trả lời câu hỏi bổ sung do bên liên quan cung cấp

trong quá trình điều tra vụ việc;



          4. Tài liệu do bên liên quan cung cấp cho Cơ quan điều tra trong quá trình điều

tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm: những tài liệu để tổ chức các

buổi tham vấn; các ý kiến đối với Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp phòng

vệ thương mại do bên liên quan cung cấp;

          5. Biên bản họp hoặc bản tóm tắt phiên tham vấn công khai liên quan đến vụ

việc điều tra do Cơ quan điều tra lập;

          6. Các thông báo của Cơ quan điều tra và Bộ Công Thương, bao gồm thông

báo về nhận Hồ sơ yêu cầu điều tra, rà soát áp dụng biện pháp phòng vệ thương

mại, kết luận sơ bộ, kết luận cuối cùng, đơn đăng ký bên liên quan và gửi bản câu

hỏi, phiên tham vấn công khai, giới hạn phạm vi điều tra mẫu, chấp thuận hoặc

không chấp thuận đề xuất cam kết;

7. Các thông tin khác liên quan đến vụ việc điều tra phòng vệ thương mại do Cơ

quan điều tra xem xét công khai trong quá trình điều tra.

          Điều 9. Đề nghị bảo mật thông tin trong vụ việc điều tra, áp dụng biện

pháp phòng vệ thương mại

1. Cơ quan điều tra xem xét, chấp thuận đề nghị bảo mật thông tin do Bên liên quan

trong vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại cung cấp, gồm có:

          a) Các bí mật kinh doanh liên quan đến tính chất của một sản phẩm hoặc quy

trình sản xuất;

          b) Các thông tin không công khai về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính

của doanh nghiệp bao gồm: chi phí sản xuất; chi phí bán hàng; điều khoản bán hàng;

giá bán của từng giao dịch cụ thể, giao dịch dự kiến, hoặc các chào bán khác; thông

tin của các khách hàng, nhà phân phối, nhà cung cấp; thông tin tài chính của doanh

nghiệp;

          c) Thông tin về biên độ bán phá giá của từng doanh nghiệp cụ thể trong vụ

việc điều tra chống bán phá giá;

                  d) Thông tin về khoản lợi ích mà Bên bị yêu cầu được hưởng đối với từng

chương trình trợ cấp đang bị điều tra hoặc rà soát trong vụ việc điều tra chống trợ

cấp, ngoại trừ các thông tin mô tả hoạt động của chương trình, khoản lợi ích được


